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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

  Bản án số:  220/2020/DS - PT 

  Ngày: 22 – 12 - 2020 

  V/v: “Tranh            n          sản”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Phi Kbuôr 

 Các Thẩm phán: B  N u ễn T ị Hằn  

                             Ôn  Trần An  Tu n 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ho n  T ị K m Du ên - T ư ký Tò  án n ân dân  ỉn  

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

N u ễn C í H ếu - K ểm sá  viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2020,  ạ   rụ sở Tòa án nhân dân  ỉn  Đắk Lắk xé  xử 

  ú    ẩm công khai  ụ án   ụ lý số 255/2020/TLPT-DS ngày 04 tháng 11 năm 

2020  ề   ệ  “Tranh            n          sản”. 

Do bản án dân s  sơ   ẩm số 31/2020/DSST ngày 25 tháng 09 năm 2020  ủ  

To  án n ân dân  u ện Cư Ku n,  ỉn  Đắk Lắk bị k án   áo. 

T eo qu ế   ịn   ư   ụ án r  xé  xử   ú    ẩm số: 246/2020/QĐ-PT ngày 

23/11/2020  ủ  Tò  án n ân dân  ỉn  Đắk Lắk   ữ   á   ươn  s : 

1. N u ên  ơn: Bà Lưu T ị V, sinh năm 1968. 

Đị    ỉ: T ôn 4, xã E,  u ện C,  ỉn  Đắk Lắk,  ắn  mặ . 

N ườ   ạ  d ện   eo ủ  qu ền: Ôn  Trần M n  L, s n  năm 1968. 

Đị    ỉ: T ôn 4, xã E,  u ện C,  ỉn  Đắk Lắk,  ó mặ . 

(T eo       n  ủ  qu ền ngày 27/11/2020). 

2. Bị  ơn: Bà N u ễn T ị H, sinh năm 1968. 

Đị    ỉ: T ôn 4, xã E,  u ện C,  ỉn  Đắk Lắk,  ó mặ . 

3. N ườ  k án   áo: Bị  ơn b  N u ễn T ị H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn và đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn ông Trần Minh L trình bày:  
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N    10/3/2018 dươn  lị   (n ằm n    23/01 âm lị  ), b  Lưu T ị V  cho 

bà N u ễn T ị H     số   ền  ố  70.000.000   n   ớ  lã  su   l  20%/12   án , 

 ẹn  ến n    10/3/2019 sẽ  rả. G          ền do bị  ơn   ế     ký xá  n ận. Bà V 

k ôn    ữ     sản,       ờ  ì  ủ  bà H  ể l m   n, k ôn   ó n ườ  l m   ứn . Quá 

  ờ   ạn  rả n , bà V n  ều lần  êu  ầu n ưn  bà H k ôn   rả. Vì  ậ , bà V k ở  

k ện  êu  ầu bà H  rả số   ền  ố  70.000.000   n     lã  su     á  s n    eo qu  

 ịn    á  luậ  kể  ừ n        10/3/2018  ến k   Tò  án   ả  qu ế  xon   ụ án. 

* Bị đơn bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Năm 2013 (k ôn  n ớ rõ   ờ     n  ụ   ể) bà V  ó  ến n   bà H n  ều lần 

 ể mờ  bà H mu  bảo   ểm M nul fe (do bà V l  n ân   ên bán bảo   ểm), b n 

 ầu bà H k ôn   ó ý  ịn  mu   ì k ôn   ó   ền n ưn  bà V nó  nếu k ôn   ó   ền 

sẽ   o mư n  ể  ón    í bảo   ểm nên bà H mư n   ền  ủ  bà V mu  02     

  n  bảo   ểm, mộ  H     n  m n   ên b  N u ễn T ị H  rị   á 18.000.000 

  n     mộ  H     n  m n   ên  on  r   l  N u ễn Xuân T  rị   á 12.000.000 

  n ,  ổn   ộn  l  30.000.000   n     bà V  ã  ón    o bà H 03 lần   í nữ  

 ổn   ộn  l  40.000.000   n . Đến n    23/01/2018 (âm lị  ) bà H nói tính thêm 

  ền lã ,  ì l  bạn bè  ớ  n  u nên bà H   n  ưởn      ín    o bà V thêm 

30.000.000   n    ền lã  (lã  su   l  30%/  án ),  ổn   ộn   ố     lã  l  

70.000.000   n      êu  ầu bà H   ế           số   ền nêu  rên  ẹn 01 năm s u, 

 ứ   ến n    10/3/2019 sẽ  rả  ớ  lã  su   l  20%/  án . Số   ền 70.000.000   n  

mà bà H   ế     ký           ủ  bà V       ế bà V k ôn   ư    o bà H     số 

  ền n   m  l    ền bà H mư n  ể mu  bảo   ểm.  

Nay bà V k ở  k ện  êu  ầu bà H  rả 70.000.000   n    ền  ố     lã  su   

  á  s n    eo qu   ịn    á  luậ  kể  ừ n        10/3/2018  ến k   Tò  án   ả  

qu ế   ụ án   ì bà H k ôn    n  ý, bà H   ỉ      n ận  rả số   ền  ố  40.000.000 

  n      rả dần   n    án ,  òn lã  su   do  o n  ản  k ó k ăn nên bà H xin 

không tính. 

Tạ    n  n d n  ự     h      31/2020/DSST ngày 25  h ng 9 nă  2020 

của Toà  n nh n d n huyện Cư Ku n,  ỉnh Đắk Lắk quyế  định: 

- Áp dụn : Cá  Đ ều 463, 466, 468 Bộ luật dân s  năm 2015; k oản 2 Đ ều 2, 

Đ ều 5, Đ ều 6, Đ ều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP n    11/01/2019  ủa 

Hộ    ng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tố    o  ướng dẫn áp dụng một số qu   ịnh 

của pháp luật về lãi, lãi su t, phạt vi phạm; 

Tuyên xử: Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của Bà Lưu T ị V. 

- Buộc bà Nguyễn Thị H  ó n  ĩ   ụ trả cho bà Lưu T ị V số tiền  ín   ến 

ngày 25/9/2020 g m: tiền gố  70.000.000   ng, tiền lã  48.459.000   ng, tổng 

cộng là 118.459.000    ng (Một trăm mười tám triệu, bốn trăm năm mươi chín 

nghìn đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ   ẩm   o  ến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi su t các bên thỏa thuận n ưn    ải phù h p vớ  qu   ịnh của pháp 
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luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi su t thì quyế   ịnh theo mức lãi su t quy 

 ịnh tại khoản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân s  năm 2015. 

N o   r , Tò  án     sơ   ẩm  òn  u ên về  ề án   í, qu ền k án   áo cho 

 á  bên  ươn  s    eo qu   ịn    á  luậ . 

N    08/10/2020, bị  ơn b  N u ễn T ị H l m  ơn k án   áo  ớ  nộ  dun : 

 ề n  ị       ú    ẩm xem xé  lạ  Bản án sơ   ẩm  ề số   ền  ố     lã  su  . 

Tạ     ên  ò    ú    ẩm,  ạ  d ện   eo ủ  qu ền  ủ  n u ên  ơn   ữ n u ên 

 êu  ầu k ở  k ện; bị  ơn   ữ n u ên  êu  ầu k án   áo. 

Đạ  d ện V ện k ểm sá  n ân dân  ỉn  Đắk Lắk    m        ên  ò   rìn  b   ý 

k ến xá   ịn : Về  ố  ụn : Tron  quá  rìn    ả  qu ế   ụ án  ủ  T ẩm   án  ũn  

n ư  ạ     ên  ò , Hộ    n  xé  xử     á   ươn  s   ã  uân   ủ  ún   á  qu   ịn  

 ủ    á  luậ   ố  ụn  dân s ;  ề nộ  dun   ụ án: Đề n  ị Hộ    n  xé  xử: Á  

dụn  k oản 1 Đ ều 308  ủ  Bộ luậ   ố  ụn  dân s : K ôn       n ận k án   áo 

 ủ  bị  ơn b  N u ễn T ị H. G ữ n u ên bản án sơ   ẩm số 31/2020/DSST n    

25   án  9 năm 2020  ủ  To  án n ân dân  u ện Cư Ku n,  ỉn  Đắk Lắk. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về   ủ  ụ   ố  ụn : trong quá  rìn    ụ lý,   ả  qu ế   ụ án, Tò  án     sơ 

  ẩm  ã  uân   ủ  ầ   ủ           ện  ún  qu   ịn   ủ    á  luậ . Đơn kháng 

cáo  ủ  bị  ơn bà N u ễn T ị H  ron   ạn luậ   ịn      ã nộ    ền  ạm ứn  án 

  í   ú    ẩm, nên  ụ án  ư     ả  qu ế    eo  rìn       ú    ẩm.  

[2] Về nộ  dun : Xé  k án   áo  ủ  bà N u ễn T ị H   o rằn  số   ền 

70.000.000   n  m  bà V k ở  k ện k ôn    ả  l    ền     m  l    ền bà H mư n 

 ủ  bà Lưu T ị V  ể mu            n  bảo   ểm ( ron   ó 40.000.000   n    ền 

 ố     30.000.000   n    ền lã ). Xé             ền     n    23/01/2018 âm lị   

(n    10/3/2018 dươn  lị  ), bà H xá  n ận b  l  n ườ   r     ế    ế     ký  ên 

 ron             ền,   n    ờ   ron             ền n     ể   ện nộ  dun  bà H có 

      ền  ủ  bà V 70.000.000   n     k ôn    ể   ện  ron   ó  ó   ền lã        ền 

 ón  bảo   ểm. N ư  ậ ,   ệ  bà H   o rằn   ron  số   ền n    ó 30.000.000 

  n    ền lã     l  số   ền  ể  ón  bảo   ểm l  k ôn   ó  ăn  ứ. Mặ  k á , quá 

 rìn    ả  qu ế   ụ án bà Lưu T ị V không   ừ  n ận      n    ờ  bà H  ũn  

k ôn   ó     l ệu   ứn   ứ,   ứn  m n . 

Đố   ớ  số   ền lã  do bà H      ạm n  ĩ   ụ  rả n  nên bà V  êu  ầu  rả   ền 

lã   rên n   ố     Toà án     sơ   ẩm  ăn  ứ Đ ều 466, Đ ều 468 Bộ luậ  dân s  

năm 2015 và N  ị qu ế  số 01/2019/NQ-HĐTP n    11/01/2019  ủ  Hộ    n  

T ẩm   án Tò  án n ân dân Tố    o  ướn  dẫn á  dụn  mộ  số qu   ịn   ủ  

  á  luậ   ề lã , lã  su  ,   ạ       ạm buộ  bà H   ả   rả   o bà V  ổn  số   ền lã  

 ín   ến n    25/9/2020 l  48.459.000   n  l   ó  ăn  ứ. Do  ó, k ôn   ó  ơ sở 

     n ận k án   áo  ủ  bà H,  ần   ữ n u ên bản án sơ   ẩm. 
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[3] Về án   í dân s    ú    ẩm: Do   ữ n u ên bản án sơ   ẩm, nên bà H 

  ả    ịu án   í dân s    ú    ẩm. 

[4] Cá  qu ế   ịn  k á   ủ  bản án sơ   ẩm k ôn   ó k án   áo, k án  n  ị 

 ó   ệu l     á  luậ  kể  ừ n     ế    ờ   ạn k án   áo, k án  n  ị. 

Vì  á  lẽ  rên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn  ứ: K oản 1 Đ ều 308  ủ  Bộ luậ  Tố  ụn  dân s  năm 2015; 

 - Á  dụn : Cá  Đ ều 463, 466, 468 Bộ luậ  dân s  năm 2015; k oản 2 Đ ều 

2, Đ ều 5, Đ ều 6, Đ ều 13 N  ị qu ế  số 01/2019/NQ-HĐTP n    11/01/2019 

 ủ  Hộ    n  T ẩm   án Tò  án n ân dân Tố    o  ướn  dẫn á  dụn  mộ  số 

qu   ịn   ủ    á  luậ   ề lã , lã  su  ,   ạ       ạm; Á  dụn  N  ị qu ế  số 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n   ườn   ụ Quố   ộ  qu  

 ịn   ề mứ    u, m ễn,   ảm,   u nộ , quản lý    sử dụn  án   í    lệ   í Tò  án.  

K ôn       n ận k án   áo  ủ  bị  ơn bà N u ễn T ị H.  

G ữ n u ên bản án sơ   ẩm số 31/2020/DSST n    25   án  9 năm 2020 

 ủ  To  án n ân dân  u ện Cư Ku n,  ỉn  Đắk Lắk. 

2. Tuyên xử: C    n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Lưu T ị V. 

- Buộ  b  N u ễn T ị H  ó n  ĩ   ụ  rả   o b  Lưu T ị V số   ền  ín   ến 

n    25/9/2020   m:   ền  ố  70.000.000   n ,   ền lã  48.459.000   n ,  ổn  

 ộn  l  118.459.000    n  (Một trăm mười tám triệu, bốn trăm năm mươi chín 

nghìn đồng). 

Kể  ừ n      ế    eo  ủ  n    xé  xử sơ   ẩm   o  ến k         n  án xon , 

bên   ả        n  án  òn   ả    ịu k oản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả        n  án 

  eo mứ  lã  su    á  bên   ỏ    uận n ưn    ả    ù      ớ  qu   ịn   ủ    á  

luậ ; nếu k ôn   ó   ỏ    uận  ề mứ  lã  su     ì qu ế   ịn    eo mứ  lã  su   qu  

 ịn   ạ  k oản 2 Đ ều 468 Bộ luậ  dân s  năm 2015. 

3. Về án   í:  

- Về án   í dân s  sơ   ẩm: Bà N u ễn T ị H   ả    ịu 5.923.000   n  

(Năm triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn đồng) án   í dân s  sơ   ẩm. B  Lưu 

T ị V  ư    rả lạ  1.750.000   n  (Một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

  ền  ạm ứn  án   í  ã nộ    eo b ên l     u số AA/2019/0010962 n    07/8/2020 

 ủ  C    ụ  T     n  án dân s   u ện C,  ỉn  Đắk Lắk.  

- Về án   í dân s    ú    ẩm: Bà N u ễn T ị H   ả    ịu 300.000   n  (Ba 

trăm ngàn đồng) án   í dân s    ú    ẩm,  ư   k  u  rừ số   ền 300.000   n   ã 

nộ    eo b ên l   số AA/2019/0011043 ngày 20/10/2020  ủ  C    ụ  T     n  án 

dân s   u ện C. 

4. Cá  qu ế   ịn  k á   ủ  bản án sơ   ẩm k ôn   ó k án   áo, k án  n  ị 

 ó   ệu l     á  luậ  kể  ừ n     ế    ờ   ạn k án   áo, k án  n  ị. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án dân s    ú    ẩm  ó   ệu l     á  luậ  kể  ừ n     u ên án. 

 

Nơi nhận:       

- VKSND tỉnh Đăk Lăk; 

- TAND huyện Cư Kuin; 

- CCTHADS huyện C; 

- Các đương sự; 

-…………………………. 

- Lưu.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Th   ph n - chủ  oạ ph ên  oà 

 

(Đã ký) 

 

 

Y Phi Kbuôr 

 

 

 

 


